
ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trịnh Thị Mận, Lớp: 6A1, Môn: Thể dục

ĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Ngọc Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Anh2

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhan Minh Đức3

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Gia Hiếu4

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thúy Hiền5

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị  Lành6

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Ngọc Diệu Linh7

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Duy Long8

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Ngọc Long9

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhan Tuấn Minh10

ĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Trà  My11

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Na12

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Đình Hải Nam13

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Phạm Nhật Nam14

ĐĐĐĐĐĐĐĐXDương Thị Thanh Nga15

ĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Trúc  Ngân16

ĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Hồ Bảo Ngọc17

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Bích Ngọc18

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Nguin B'yă19

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Nguyễn Yến Nhi20

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhan Hoài Phi21

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Phương22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐào Hữu Tấn23

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Quỳnh Tâm24

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Thành25

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLâm Thị Phương Thảo26

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLại Tiến Thạch27

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thương28

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hoài Trang29

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Kim Trâng30

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Anh Tuấn31

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐinh Công Tuấn32

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Thanh Tuyền33

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Đình Vinh34

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thành Vinh35

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kim  Vui36

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH '  Waih Buôn Yă37

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Yến38

0010038Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trịnh Thị Mận, Lớp: 6A2, Môn: Thể dục

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thế Anh1

XY Căn Niê2

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Ngọc  Chính3

ĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Kim Cúc4

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH - Diêp Bkrông5

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH '  Duel Buôn Dáp6

ĐĐĐĐĐĐĐĐCao Thành Đạt7

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Đạt8

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Đức9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐoàn Quang Hiệp10

ĐĐĐĐĐĐĐĐVõ Việt Hoàng11

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị  Hoạt12

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrương Ngọc Hòa13

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị  Huyền14

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Đình Khang15

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Trọng Lâm16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐỗ Tấn Lộc17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐinh Trí Anh Minh18

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH -  Mluôi Niê19

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrương Thị Mùi20

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Vỏ Hoài Ngân21

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Ngân22

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Ngọc23

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị  Phương24

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Thanh Sang25

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY Soe Byă26

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Đức Sơn27

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Văn Sơn28

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Phú Tân29

ĐĐĐĐĐĐĐĐXCao Thị Thanh Thảo30

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thảo31

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Anh Thưởng32

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Văn Tình33

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Khắc Nhật Trường34

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH Ui Ênũôl35

CĐCĐCĐCĐCĐCĐĐĐXXXH '  Út Êban36

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Đình Vĩ37

3197.235Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trịnh Thị Mận, Lớp: 6A3, Môn: Thể dục

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Phạm Hiếu Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Thế  Anh2

ĐĐĐĐĐĐĐĐHoàng Văn Anh3

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY -  Bắc Êban4

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hải Bình5

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Trung Cao6

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ni Châu7

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Trọng Minh Chiến8

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY  Duen Niê9

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Văn Điệp10

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Đợi11

XY -  Hạch Êcăm12

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Thành Hiệp13

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Viết Hiệp14

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Viết Huynh15

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Quỳnh Ngô Tuyết Lan16

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Thành Long17

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Lyvi Byă18

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thùy Mai19

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Nary Êcăm20

ĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Bích Ngân21

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Bá Quyết22

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Lê Phú Quý23

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Rom Êcăm24

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Tâm25

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Phương Thanh26

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐặng Gia Thắng27

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Thảo Êban28

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Văn Tiến29

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Minh Toàn30

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY -  Trương Êcăm31

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đam Trường32

ĐĐĐĐĐĐĐĐChu Văn Tùng33

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Cẩm Tú Uyên34

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Vinh35

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thúy Vy36

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Khắc Chiều Xuân37

0010036Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trịnh Thị Mận, Lớp: 6A4, Môn: Thể dục

ĐĐĐĐĐĐĐĐVương Hoàng Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Ngọc Ánh2

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Bély Ênuôl3

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Bình4

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Chiến5

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Việt Dũng6

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Đình Giáp7

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY Goet Ênuôl8

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Guyên Êcăm9

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Hạnh10

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Huynh11

CĐCĐCĐCĐĐĐĐĐXY -  Jôih Byă12

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Lê Nhật Khang13

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Đăng Khoa14

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Thế Kiệt15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐinh Thanh Lâm16

ĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Phương Linh17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐào Đình Long18

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Trương Đình Lộc19

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc Mai20

ĐĐĐĐĐĐĐĐVăn Công May21

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Viết Quang Minh22

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Môl Êcăm23

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Mun Êban24

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Thanh Nguyên25

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Quỳnh Như26

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Trương Đình Phát27

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Ngọc Quyên28

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Simăn Hdơk29

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXHoàng Thị Tiền30

ĐĐĐĐĐĐĐĐTừ Khánh Anh Tín31

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTrương Thị Huyền Trâm32

ĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Ngọc Trinh33

ĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Văn Tuấn34

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thu Tuyên35

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNgô Mỹ Tường Vy36

3197.235Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trịnh Thị Mận, Lớp: 6A5, Môn: Thể dục

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Trung Chiến1

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Duyên2

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Đuyên Byă3

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hảo4

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Duy Hiệp5

ĐĐĐĐĐĐĐĐXVi Hưng Hòa6

ĐĐĐĐĐĐĐĐXKiều Thị Hòa7

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hùng8

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Xuân Hùng9

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Văn Kiên10

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Loan Hmok11

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Đại Lộc12

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Xuân Mai13

ĐĐĐĐĐĐĐĐLê Ngọc Minh14

ĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Nan Ênuôl15

ĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Hồng Ngọc16

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Long Nhật17

ĐĐĐĐĐĐĐĐXTống Khánh Nhi18

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Phương Nhung19

ĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Lan Phương20

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thanh Phương21

ĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Thanh Quang22

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY Quang Bkrông23

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Khắc Minh  Quân24

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Rôbícsa25

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Đình Minh Thành26

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Ngọc Thắng27

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Viết Thắng28

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Bích Thảo29

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thảo30

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị  Toan31

ĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thùy  Trang32

ĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Trung33

ĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Thanh Tùng34

ĐĐĐĐĐĐĐĐHồ Xuân Vân35

ĐĐĐĐĐĐĐĐXY Yabin Êcăm36

0010036Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trịnh Thị Mận, Lớp: 8A4, Môn: Thể dục

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Kim Chi1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH - Dên ÊBan2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXHoàng Thị Thùy Dung3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Viết Dũng4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐoàn Văn Đại5

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐCao Tiến Đạt6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Trung Đức7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Quang Hà8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Hải9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Ngọc Hân10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đình Hiếu11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hiếu12

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hưng13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Lâm14

CĐCĐCĐCĐCĐCĐĐĐĐHoàng Ngọc Lâm15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Nguyễn Ngọc Minh16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH Miriam Byă17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Nam Êcăm18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐàm Thị Nga19

CĐCĐCĐCĐCĐCĐĐĐĐXXXH' Ngem BKrông20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Nguyên Buôn Krông21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH Nhin Ễcăm22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kiều Oanh23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Duy Sang24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Anh Thao25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị  Thái26

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNgô Quang Thành27

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Thắng28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Thiêm Byă29

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Xuân  Thịnh30

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Thoa Niê31

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thương32

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Thủy Tiên33

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Nguyễn Tú Trinh34

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Tiến Trung35

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Uê Êcăm36

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Vân37

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Duy Việt38

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐoàn Vũ Vũ39

5294.937Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh
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ĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNgô Thị Diễm3
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